
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LÊ HỒNG PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Tên khoản thu Đơn vị tính Số tiền

01 Học phí công lập Đồng/1 học sinh/tháng 120.000

02 Tiền tổ chức dạy 02 buổi/ngày Đồng/1 học sinh/tháng 300.000

03
Tổ chức phục vụ và quản lý bán 

trú

3.1 1 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 50.000

3.2 2 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 100.000

3.3 3 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 150.000

3.4 4 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 200.000

3.5 5 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 250.000

04 Tiền vệ sinh bán trú

4.1 1 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 10.000

4.2 2 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 20.000

4.3 3 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 30.000

4.4 4 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 40.000

4.5 5 buổi/tuần Đồng/1 học sinh/tháng 50.000

05
Tiền thiết bị, vật dụng phục vụ 

bán trú
Đồng/1 học sinh/tháng 200.000

Ghi chú: Học sinh thuộc hệ chuyên không đóng học phí công lập.
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